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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN MÀU 

Số: 61/BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Sơn Màu, ngày 10 tháng 4 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Sơ kết sản xuất vụ Đông xuân 2023 – 2024 và triển khai  

Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024 

 

Căn cứ quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của 

UBND huyện Sơn Tây về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2024. (1); 

Thực hiện Công văn số 59/NNPTNT ngày 27/4/2024 của Phòng 

NN&PTNT huyện Sơn Tây về việc báo cáo sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 

2023-2024 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2024. 

UBND xã Sơn Màu báo kết quả thực hiện như sau: 

1/ Tình hình sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 - 2024. 

Trong thời gian cuối năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 tình hình 

thời tiết tương đối ổn định, nhiệt độ trung bình dẫn đến nhiều thuận lợi trong 

việc sản xuất trồng trọt và chăn nuôi, nguồn nước tưới và sinh hoạt đảm bảo, ít 

xảy ra thiên tai, địch họa, do đó mà kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2023- 2024 

đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết HĐND xã và UBND huyện 

giao, cụ thể: 

1.1.Trồng trọt: 

- Cây lúa nước:   

 Diện tích: Chỉ tiêu 62,0 ha       - Thực hiện: 62,0 ha. Đạt 100% so với (1).                          

           Năng suất: Chỉ tiêu 44,5 tạ/ha  - Thực hiện: 44,63 tạ/ha. Tăng 0,13 tạ/ha;     

 Sản lượng: Chỉ tiêu 275,9 tấn   - Thực hiện:   276,71tấn.Tăng 0,81tấn so 

với KH (1);                        

 - Cây lúa rẫy: Không giao chỉ tiêu.  - Thực hiện: 3,5 ha (chưa thu hoạch) 

 - Cây ngô: 

 Diện tích là: Chỉ tiêu 5,0 ha.     - Thực hiện 5,2 ha. Đạt 104% so với (1).                          

           Năng suất: Chỉ tiêu 27,2 tạ/ha  - Thực hiện: 27,5 tạ/ha. Đạt 101,1%.                                                  

 Sản lượng: Chỉ tiêu 13,6 tấn     - Thực hiện: 14,3 tấn.   Đạt 105,15%.                                                                                                            

           -Đậu các loại:  

 Diện tích: Chỉ tiêu 4,0 ha         - Thực hiện 4,3 ha. Đạt 107,5% so với (1).                                                         

           Năng suất: Chỉ tiêu 7,2tạ/ha    - Thực hiện: 7,5tạ/ha. Đạt 104,17%.                                                                                                                                            

 Sản lượng: Chỉ tiêu 2,9 tấn      - Thực hiện: 3,23 tấn. Đạt 111,38%. 

          -Rau các loại:  

Diện tích: Chỉ tiêu 10,0 ha      - Thực hiện 11,0 ha. Đạt 110% so với  (1).                                                             

          Năng suất: Chỉ tiêu 61,5 tạ/ha - Thực hiện: 62 tạ/ha. Đạt 100,81%  So (1).                                    

          Sản lượng: Chỉ tiêu 61,5tấn   - Thực hiện: 68,2 tấn. Đạt 110,89%  So  (1).                                    
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- Cây mì cả năm:    

         Diện tích: Chỉ tiêu 100,0 ha         - Thực hiện 40 ha. Đạt 40% so với  (1).                                                                                         

         Năng suất: Chỉ tiêu 182,3 tạ/ha   - Thực hiện: 184,0 tạ/ha. Đạt 100,93%.                                

         Sản lượng: Chỉ tiêu 1.823,0 tấn   - Thực hiện:  736 tấn. Đạt 40,37%.                                                                       

         1.2. Chăn nuôi :  

        +Tổng đàn gia súc hiện tại là: 1.351/1479 con. Đạt 91,35% . Trong đó: 

 

         - Đàn Trâu: 273/278 con. Đạt 98,20% so với chỉ tiêu huyện giao; 

         - Đàn Bò: 651/740 con . Đạt 83,11%  so với chỉ tiêu huyện giao; 
 

          -Đàn Heo: 331/346 con. Đạt 95,66 % so với chỉ tiêu huyện giao; 

          - Đàn Dê: 132/115 con. Đạt 118,26 % so với chỉ tiêu huyện giao. 

                         (có các phụ lục kèm theo) 

2. Kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024. 

2.1. Trồng trọt: 

+ Cây lúa nước:  

          -Diện tích chỉ tiêu: 62,0ha; Năng suất: 44,5 tạ/ha, sản lượng: 275,9 tấn; 

+ Cây Ngô:  

-Diện tích chỉ tiêu: 5,0ha; Năng suất: 27,2 tạ/ha, sản lượng: 13,6 tấn; 

+ Đậu các loại: 

-Diện tích chỉ tiêu: 4,0ha; Năng suất: 7,2 tạ/ha, sản lượng: 2,9 tấn; 

+ Rau các loai: 

-Diện tích chỉ tiêu: 10,0ha; Năng suất: 61,5 tạ/ha, sản lượng: 61,5 tấn; 

+ Cây mì cả năm:  

-Diện tích: 100 ha; Năng suất: 182,3 tạ/ha, sản lượng: 1.823,0 tấn; 

3/ Kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân 2023 2024.  

Trong năm 2023. UBND huyện và các Phòng, ban có liên quan có ban 

hành nhiều văn bản chỉ đạo các xã thay đổi cơ cấu giống cây trồng trên diện tích 

đất trồng lúa kém hiệu quả. Tuy nhiên theo điều kiện và nhu cầu của người dân 

trên địa bàn xã muốn giữ diện tích ruộng lúa nước làm nguồn sản xuất lương 

thực chính nên đã không thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. 

Vì vậy nên không có kết quả trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ 

Đông Xuân 2023 - 2024. 

Trên đây là báo cáo sơ kết sản xuất vụ Đông Xuân 2023 - 2024 và triển 

khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Màu. Kính đề 

nghị Phòng NN&PTNT huyện tổng hợp./. 

  Nơi nhận: 

- Phòng NN&PTNT huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- TT đảng ủy, TT HĐND xã; 

- CT, PCT  UBND xã; 

- Lưu: VT.           

      

 

                                                                                                                                                                         

TM ỦY BAN nHÂN DÂN 

                         KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thế Nguyên 
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